THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: “ Sử dụng câu đố vào dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 4”
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: 
- Các tiết học Lịch sử, Địa lí lớp 4; các hoạt động giáo dục khác có nội dung liên quan đến phần Lịch sử và Địa lí lớp 4 trong trường Tiểu học.

3. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy                    Giới tính : Nữ

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm.

Sinh ngày : 15/ 11/ 1978

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Cổ Thành

Điện thoại: 0904 263 602

4. Đồng tác giả: Không có

5. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Bản thân tác giả.
6. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu

- Trường Tiểu học Cổ Thành, Chí Linh, Hải Dương ( ĐT: 03203 881 538)

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến.
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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trong những năm vừa qua, giáo dục Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực phù hợp với xu thế chung của các nước trong khu vực và thế giới. Giáo dục Tiểu học luôn có những chiến lược xứng tầm với bậc học được coi là nền tảng, là cơ sở quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Mục tiêu cơ bản của đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay là tạo điều kiện để khai thác, phát triển tối đa năng lực của người học; khơi dậy, rèn luyện và bồi dưỡng khả năng làm việc một cách tự giác, năng động, sáng tạo góp phần hình thành kĩ năng làm việc, kĩ năng sống của con người lao động tiến bộ trong thời kì mới. Đổi mới phương pháp dạy học là yếu tố tiên quyết để thực hiện được các mục tiêu giáo dục nêu trên. 

Sử dụng trò chơi học tập, câu đố hay các trải nghiệm thức tế vào dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở Tiểu học là một trong các phương pháp dạy học tích cực. Nó góp phần kích thích hứng thú, tạo niềm vui trong học tập, phù hợp với tâm lí “học mà chơi-chơi mà học” của học sinh Tiểu học, góp phần thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong nhiều năm tham gia giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí 4, tôi nhận thấy đây là một môn học thu hút được sự quan tâm, chú ý của học sinh bởi tính mới lạ, hấp dẫn, phát huy được trí tưởng tượng, óc quan sát và sự ham tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh của các em. Tuy nhiên nhiều giáo viên còn ngại dạy môn môn học này, chưa chú trọng tìm hiểu, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học nên chất lượng học tập không cao. Xuất phát từ những trăn trở nêu trên, với mong muốn mang lại nhiều tiết học lí thú cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng môn học, tôi đã tìm hiểu về “ Sử dụng câu đố vào dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 4” để nghiên cứu, áp dụng tại đơn vị công tác.

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến


-  Điều kiện áp dụng: dạy - học môn Lịch sử và Địa lí lớp 4.


- Thời gian áp dụng: Năm học 2016-2017.


- Đối tượng áp dụng: Giáo viên và học sinh khối 4 các trường Tiểu học.

3. Nội dung sáng kiến


Trong phạm vi sáng kiến này, tôi tập trung vào một số giải pháp cơ bản nhằm giúp giáo viên sử dụng câu đố trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 4:
- Sưu tầm, chọn lựa, phân loại các câu đố.


- Sử dụng câu đố vào dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 4

+ Các nguyên tắc khi sử dụng câu đố.


+ Quy trình sử dụng câu đố.


+ Sử dụng câu đố vào một số bài dạy Lịch sử, Địa lí  lớp 4.

* Khả năng áp dụng của sáng kiến: Giúp giáo viên và học sinh có thêm tư liệu về việc sử dụng câu đố trong dạy - học môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 và định hướng học tập khi các em học tiếp chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 5.

4. Giá trị đạt được của sáng kiến.


Sau khi áp dụng sáng kiến tôi nhận thấy: học sinh hứng thú, tích cực chuẩn bị cho bài học; sôi nổi, chủ động tham gia các hoạt động học tập trên lớp. Các em nhớ bài lâu hơn, có ý thức làm lan tỏa kiến thức đã học tập được trong lớp học đến gia đình và bạn bè xung quanh; biết ứng dụng công nghệ thông tin tra cứu các tài liệu phục vụ học tập. Có lẽ đây cũng là kết quả mà tất cả những người làm giáo dục đều mong muốn đạt được.

5. Đề xuất, kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến


- Trang bị phương tiện: máy chiếu, máy tính, ti vi có kết nối Internet, bàn ghế phù hợp,… cho các phòng học.


- Bổ sung tài liệu tham khảo có chất lượng giúp học sinh có thể tra cứu nội dung bài học một cách dễ dàng.  Phối hợp với giáo viên tin học nâng cao năng lực sử dụng máy tính, truy cập Internet cho học sinh.

- Phối hợp với giáo viên lớp 5 tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phạm vi áp dụng của sáng kiến ở khối lớp 5.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến


Xuất phát từ yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, giáo dục Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực phù hợp với xu thế chung của các nước trong khu vực và thế giới. Trong đó, giáo dục Tiểu học luôn có những chiến lược xứng tầm với bậc học được coi là nền tảng, là cơ sở quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Mục tiêu cơ bản của đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay là tạo điều kiện để khai thác, phát triển tối đa năng lực của người học; khơi dậy, rèn luyện và bồi dưỡng khả năng làm việc một cách tự giác, năng động, sáng tạo góp phần hình thành kĩ năng làm việc, kĩ năng sống của con người lao động tiến bộ trong thời kì mới. Trong đó, đổi mới phương pháp dạy học là yếu tố tiên quyết để thực hiện được các mục tiêu giáo dục nêu trên. 


Thực chất, đổi mới phương pháp dạy học chính là đưa cái mới, cái tiến bộ  vào giảng dạy trên cơ sở kế thừa và phát huy mặt tích cực của các phương pháp truyền thống nhằm kích thích năng lực sư phạm của người dạy; tạo hứng thú, giúp học sinh có khả năng tiếp cận  tri thức  một cách chủ động, có hiệu quả,  dựa trên nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm.


Sử dụng trò chơi học tập, câu đố hay các trải nghiệm thức tế vào dạy học Lịch sử và Địa lí ở Tiểu học là một trong các phương pháp dạy học tích cực được nhiều giáo viên áp dụng. Nó góp phần kích thích hứng thú, tạo niềm vui trong học tập phù hợp với tâm lí “học mà chơi-chơi mà học” của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động dạy học, thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cùng với việc tổ chức cho học sinh tham gia chơi các trò chơi dân gian; tìm hiểu về kho tàng ca dao, tục ngữ và các làn điệu dân ca của dân tộc thì việc đưa câu đố vào các hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp góp phần gắn kết các em với truyền thống, với lịch sử và địa lí nước nhà một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.


Với nhiều năm giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, tôi nhận thấy đây là một môn học thu hút được sự quan tâm, chú ý của học sinh bởi tính mới lạ, hấp dẫn cũng như sự gần gũi, thân thuộc phát huy được trí tưởng tượng, óc quan sát và sự ham tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh của các em. Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy, nhiều giáo viên còn ngại dạy môn học này, chưa chú trọng tìm hiểu, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học; một số học sinh sợ học môn học này vì nội dung bài học khô khan, tài liệu tham khảo hạn chế;  đặc biệt là các sự kiện, hiện tượng lịch sử thì khó nhớ dẫn đến chất lượng học tập không cao. Để có một tiết học hay, hiệu quả đòi hỏi người giáo viên phải tìm hiểu nắm chắc các mục tiêu cần đạt của bài học, các nội dung kiến thức có liên quan giữa lịch sử - địa lí và tìm tòi các phương pháp, hình thức tổ chức mới lạ, phù hợp để lôi cuốn học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập. Xuất phát từ những trăn trở nêu trên, với mong muốn mang lại nhiều tiết học lí thú cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng môn học, tôi đã tìm hiểu về “ Sử dụng câu đố vào dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 4” để nghiên cứu, áp dụng tại đơn vị công tác.

2. Cơ sở thực tiễn.

Chương trình môn Lịch sử và Địa lí 4 cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản về: lãnh thổ, con người Việt Nam; bản đồ và cách sử dụng bản đồ; các giai đoạn lịch sử Việt Nam từ Buổi đầu dựng nước (khoảng năm 700TCN) đến Buổi đầu thời nhà Nguyễn ( 1802-1858); hình thành một số biểu tượng, khái niệm, mối quan hệ địa lí đơn giản và bước đầu hình thành, rèn luyện một số kĩ năng địa lí về các vùng miền của Việt Nam.


Trong quá trình học tập môn học bước đầu hình thành và rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng: Quan sát sự vật, hiện tượng; thu thập, tìm kiếm tư liệu lịch sử, địa lí từ nhiều nguồn khác nhau. Biết nêu thắc mắc, đặt câu hỏi và chọn lựa thông tin để giải đáp các câu hỏi, thắc mắc đặt ra để thiết lập kiến thức cần tìm hiểu. Trình bày lại được các kết quả học tập trong nhóm, trước lớp bằng các hình thức khác nhau. Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan trong thực tế cuộc sống.
Qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu thiên nhiên, con người, quê hương, đất nước Việt Nam; tự hào về lịch sử và truyền thống của dân tộc. Các em có ý thức bảo vệ các cảnh quan thiên nhiên, các di tích lịch sử; bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa của địa phương, đất nước.


Với mục tiêu quan trọng mà môn học đảm nhận thì việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng học tập môn học là một yêu cầu thiết yếu đối với mỗi giáo viên cũng như các cấp quản lí khi Đảng ta nhấn mạnh mục tiêu hội nhập quốc tế : “ hòa nhập chứ không hòa tan, “giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”. Đây cũng là một cơ sở quan trọng giúp tôi đầu tư tìm tòi, nghiên cứu nội dung “ Sử dụng câu đố vào dạy học môn Lịch sử và Địa lí 4” với mục đích nâng cao chất lượng dạy-học môn học này.

3. Thực trạng của vấn đề

3.1. Nội dung, chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 4.


- Ở lớp 4, môn Lịch sử và Địa lí được chia thành 2 phân môn: Lịch sử và Địa lí; mỗi phân môn được bố trí dạy 1 tiết/tuần.


3.1.1. Nội dung phân môn Lịch sử 4

Phân môn Lịch sử 4 tập trung tìm hiểu về các giai đoạn lịch sử Việt Nam từ Buổi đầu dựng nước (Khoảng năm 700TCN)  đến nửa đầu thế kỉ XIX ( năm1858). Trong mỗi giai đoạn lịch sử đều hướng học sinh tập trung vào tìm hiểu về một số sự kiện lịch sử, một số nhân vật lịch sử tiêu biểu của thời kì đó. Cụ thể:


* Khoảng năm 700TCN đến năm 179TCN.

          - Bài 1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước - 3 tiết.

* Từ năm 179TCN đến năm 938.


- Bài 2. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập - 3 tiết.

* Từ năm 938 đến năm 1009


 - Bài 3. Buổi đầu độc lập - 2 tiết.


* Từ năm 1009 đến năm 1226.

- Bài 4. Nước Đại Việt thời Lý - 3 tiết.


* Từ năm 1226 đến năm 140


 - Bài 5. Nước Đại Việt thời Trần - 3 tiết.


* Từ năm 1400 đến năm 1406. 


- Bài 6. Nhà Hồ - 2 tiết.


* Thế kỉ XV.


- Bài 7. Chiến thắng Chi Lăng và nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê - 2 tiết 
- Bài 8: Trường học, văn thơ, khoa học thời Hậu Lê - 2 tiết.

* Thế kỉ XVI-XVIII 


- Bài 9. Trịnh - Nguyễn phân tranh. Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị - 3 tiết.

* Từ năm 1771 đến năm 1802.


- Bài 10: Phong trào Tây Sơn và vương triều Tây Sơn - 3 tiết.


* Từ năm 1802 đến năm 1858. 


- Bài 11: Buổi đầu thời Nguyễn - 2 tiết.


3.1.2. Nội dung phân môn Địa lí 4.


Phân môn Địa lí 4 giúp học sinh hình thành một số biểu tượng, khái niệm, mối quan hệ địa lí đơn giản và bước đầu hình thành, rèn luyện một số kĩ năng địa lí về các vùng miền của Việt Nam. Qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu thiên nhiên, con người, quê hương, đất nước Việt Nam. Cụ thể:


* Vùng núi phía Bắc.


- Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn - 3 tiết.

* Vùng trung du.  


- Bài 2. Trung du Bắc Bộ - 2 tiết.


* Tây Nguyên: Gồm 2 bài.


- Bài 3. Tây Nguyên - 3 tiết 


- Bài 4.  Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên - 2 tiết.


* Đồng bằng Bắc Bộ: Gồm 3 bài.


- Bài 5. Đồng bằng Bắc Bộ - 2 tiết.


- Bài 6. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 2 tiết.


- Bài 7. Thủ đô Hà Nội - 2 tiết.

* Đồng bằng Nam Bộ: Gồm 3 bài.

- Bài 8. Đồng bằng Nam Bộ - 2 tiết.


- Bài 9. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ - 2 tiết.


- Bài 10. Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ - 2 tiết.


* Duyên hải miền Trung.


- Bài 11. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung - 3 tiết.


- Bài 12. Thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng - 2 tiết.


* Biển, đảo.


- Bài 13. Biển, đảo và quần đảo - 2 tiết.


3.2. Thực trạng sử dụng câu đố trong dạy học Lịch sử và Địa lí trong trường Tiểu học.


Câu đố là một thể loại văn học dân gian được thiếu nhi đặc biệt yêu thích. Nó thường được viết dưới dạng văn vần dễ nhớ, dễ thuộc. Câu đố có khả năng phát triển trí tưởng tượng, rèn khả năng phân tích ngôn ngữ, kích thích tư duy logic cho trẻ. Đây thực sự là một trò chơi trí tuệ với ngôn ngữ. Giống như một bài toán, câu đố cũng đưa ra các dữ kiện mang đặc trưng của sự vật, hiện tượng cần tìm. Các em phải dựa vào những dữ kiện đó để tìm lời giải đố. Lời giải đố thường là những sự vật, hiện tượng gần gũi với các em. Điều thú vị trong câu đố là một câu đố đôi khi có thể có một hoặc vài lời giải hợp lí và được chấp nhận hoặc lời giải đố là cùng một sự vật, hiện tượng lại có nhiều câu đố thú vị khác nhau. 

Trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí, giáo viên có thể sử dụng câu đố để cung cấp hoặc khắc sâu cho học sinh những hiểu biết về các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu; về thiên nhiên, con người ở các vùng miền khác nhau trên đất nước ta. Từ đó giúp các em khám phá kho tàng văn học dân gian phong phú của người Việt, góp phần làm giàu đẹp thêm tâm hồn của trẻ nhỏ, làm lan tỏa loại hình văn học dân gian này trong cuộc sống đương đại.


Thông qua câu đố còn góp phần giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước, kho tàng văn hóa dân gian, tự hào về truyền thống dân tộc, góp phần thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, một nhiệm vụ cơ bản của bậc học.

Trong quá trình làm công tác điều tra phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu sáng kiến, tôi đã làm một bài khảo sát nhỏ với 80 em học sinh khối 4+5 tại đơn vị tôi đang công tác với 2 câu hỏi sau:


1, Em có thích giải các câu đố liên quan đên nội dung bài học Lịch sử và Địa lí không?


2, Cô giáo ( thầy giáo) em có hay sử dụng câu đố trong các giờ dạy Lịch sử và Địa lí không?


Kết quả thu được như sau:


Câu 1:  
 

	Tổng số
	Mức độ

	
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	80 em
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	
	70 em
	87,5
	10 em
	12,5
	0 em
	0



Câu 2:

	Tổng số
	Mức độ

	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa khi nào

	80 em
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	
	0em
	0
	25 em
	31,3
	55 em
	68,7



Từ kết quả khảo sát trên cho thấy: Học sinh Tiểu học rất thích giải câu đố. Qua thực tế giảng dạy và dự giờ thăm lớp bạn bè đồng nghiệp tôi cũng nhận thấy, khi bắt đầu bài học, nếu giáo viên cho các em khởi động hoặc nêu vấn đề để giới thiệu bài học bằng trò chơi giải câu đố sẽ tạo ra không khí hào hứng, tâm thế tốt để bước vào giờ học. Hoặc là vào cuối tiết học, khi nhiều em đã mất tập trung thì một trò chơi giải ô chữ hay câu đố củng cố cuối bài sẽ lấy lại tình thần cho học sinh, giúp các em tích cực tham gia vào tiết học. Sau giờ học, những kiến thức liên quan đến nội dung bài được thể hiện trong các câu đố thường được học sinh nhớ lâu và có tác dụng lan truyền trong cộng đồng khi các em chia sẻ những gì đã học được với người thân và bạn bè. Điều đó cho thấy, sử dụng phương pháp dùng câu đố trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí là một phương pháp dạy học tích cực góp phần nâng cao chất lượng môn học. Hạn chế sử dụng ngôn ngữ đời thường

Cũng theo kết quả khảo sát trên, điều dễ nhận thấy là giáo viên ít khi sử dụng câu đố trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí. Tuy họ đã ý thức được sử dụng phương pháp dùng câu đố trong tổ chức các hoạt động dạy học là cần thiết, góp phần làm đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, cải thiện “không khí” lớp học, nâng cao hiệu quả dạy - học nhưng vẫn chưa thường xuyên áp dụng phương pháp này vào dạy học môn Lịch sử và Địa lí vì còn gặp một số khó khăn như:

- Giáo viên Tiểu học phải dạy 2 buổi /ngày, mỗi buổi dạy thường có 3-4 tiết, khác nhau nên việc chuẩn bị, đầu tư cho giáo án từng tiết học còn chưa đồng đều. Họ thường tập trung chuẩn bị nhiều hơn cho các tiết Toán và Tiếng Việt vì tâm lí “đây là môn học chính”. Ngoài ra, “gánh nặng” hồ sơ sổ sách cũng là một nguyên nhân khiến nhiều giáo viên không toàn lực tập trung vào chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học. Bên cạnh đó không thể không nói tới một bộ phận giáo viên chậm đổi mới, tiếp cận phương pháp pháp dạy học tích cực.


- Một khó khăn khác cũng cần được nhắc tới đó là các tài liệu tham khảo về câu đố còn rất hạn chế. Nếu có tham  khảo trên mạng thì nhiều nguồn cũng không đủ tin cậy. Chính vì cậy mà nhiều giáo viên ngại sử dụng câu đố trong quá trình dạy học.

- Nhiều bài học nội dung khá dài, nếu đưa câu đố vào bài dạy giáo viên sợ học sinh lúng túng, không giải được ảnh hưởng đến thời gian tiết dạy (đặc biệt trong tiết học có người dự giờ).


- Nhiều giáo viên muốn sử dụng câu đố vào giảng dạy nhưng do hạn chế về phương pháp, kĩ năng sư phạm mà lúng túng, không biết sử dụng câu đố vào bước nào, hoạt động nào cũng như sử dụng như thế nào cho hợp lí, hiệu quả.  ( cần ngắn gọn)

4. Các giải pháp thực hiện

4.1. Sưu tầm, chọn lựa, phân loại các câu đố theo từng nhóm cụ thể.


Để việc sử dụng câu đố trong quá trình dạy học được thuận tiện, người giáo viên cần sưu tầm, lựa chọn các câu đố có nội dung phù hợp với từng bài dạy, phân loại, ghi chép lại làm tư liệu. Việc sưu tầm, chọn lựa câu đố cần đảm bảo các yêu cầu: phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học; đảm bảo tính vừa sức, tính giáo dục và tính thẩm mĩ. Ngôn từ dùng trong câu đố cần rõ ràng, dễ hiểu, trong sáng, phù hợp với tâm lí của học sinh tiểu học. Trong quá trình sưu tầm, nếu gặp câu đố có giá trị nhưng nội dung biểu đạt chưa phù hợp, giáo viên cần có biện pháp chỉnh sửa hoặc thiết kế lại cho phù hợp với các yêu cầu nêu trên. 

Trong quá trình sưu tầm, chọn lựa và phân loại câu đố, tôi đã phân chia được thành các nhóm cụ thể phù hợp với nội dung học tập môn Lịch sử và Địa lí 4, cụ thể như sau:


4.1.1. Các câu đố về các nhân vật lịch sử

Ví dụ:
 
1. 

Thù nhà, nợ nước lời nguyền:



“ Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân” 




Hồng quần nhẹ bước chinh yên



Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành




Đô kì đóng cõi Mê Linh



Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.







( Là ai?)


2. 

Đố ai trên Bạch Đằng giang



Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời




Phá quân Nam Hán tơi bời



Gươm thần độc lập giữa trời vung lên?







(Là ai?)


4.1.2. Các câu đố về địa danh lịch sử

Ví dụ: 

1. 

Nơi nào trên đất Lạng Sơn



Quân Minh đại bại, Liễu Thăng rơi đầu.


2. 

Nơi nào trắng rợp hoa lau,



Xưa Đinh Bộ Lĩnh chăn trâu phất cờ?

4.1.3. Các câu đố về địa danh các vùng miền.

Ví dụ: 

1. 

Một ngày có đủ bốn mùa


Núi cao khắc nghiệt, sương mù, tuyết giăng.







( Là địa danh nào?)



2.

 Một vùng trời nước mênh mông



Bâng khuâng truyền thuyết trâu vàng còn lưu




Tiếng chuông Trấn Quốc chiều chiều



Thăng Long nghìn thủa bao nhiêu tình người.







(Là hồ nào?)

( Các câu đố sưu tầm được: Xem thêm phụ lục 1)

Các tiêu mục quá nhỏ cần sửa lại:

VD: 4.2. Nguyên tắc sử dụng câu đố
4.3.Sử dụng câu đố và dạy các dạng bài mới:

4.3.1. Sử dụng câu đố phần KT

4.3.2.

4.4. Sử dụng câu đố và dạy các dạng bài ôn tập.

4.4. Sử dụng câu đố vào tổ chức các HĐNGLL:

Hội vui học tốt, Rung chuông vảng.
Lựa chọn ví dụ ít thôi.

4.2. Các nguyên tắc sử dụng câu đố.


* Xác định được mục đích của việc sử dụng câu đố trong tiết học.


Người giáo viên cần xác định được: mình cần chọn những câu đố nào cho tiết học, mỗi câu đố đó sử dụng để làm gì?


* Xác định được phương pháp và hình thức sử dụng câu đố đã lựa chọn trong tiết học.


Nghĩa là biết sử dụng câu đố đó như thế nào? Cần chuẩn bị phương tiện dạy học nào hỗ trợ?


* Xác định đúng thời điểm sử dụng câu đố.


Câu đố có thể được sử dụng linh hoạt trong các giai đoạn khác nhau của tiết học. Do vậy, để đạt được hiệu quả mong muốn, người giáo viên cần xác định rõ câu đố ấy nên sử dụng vào lúc nào để đảm bảo mục đích đề ra.


4.2.2. Quy trình sử dụng câu đố.

Để phát huy tối đa hiệu quả của việc sử dụng câu đố trong quá trình dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, người giáo viên cần nghiên cứu, nắm chắc các bước sử dụng câu đố:


Bước 1: Giáo viên hoặc Trưởng ban học tập phổ biến cách thực hiện hoạt động giải câu đố.


Bước 2: Nêu câu đố (Có thể dùng lời hoặc dùng phiếu)


Bước 3: Học sinh làm việc cá nhân hay thảo luận nhóm, lớp hoặc tham khảo người thân, tra cứu tài liệu để tìm lời giải đố.


Bước 4: Tổ chức báo cáo trước lớp.


Bước 5: Giáo viên hoặc Ban học tập chốt, đưa ra đáp án cuối cùng. 
                         Tổng kết hoạt động giải đố.


4.2.3. Sử dụng câu đố vào một số bài học Lịch sử và Địa lí lớp 4.


Câu đố có thể sử dụng ở nhiều kiểu bài khác nhau ( dạy bài mới, ôn tập), ở nhiều thời điểm khác nhau trong tiết học (giới thiệu bài, cung cấp kiến thức mới, luyện tập củng cố hay là trong hoạt động ứng dụng).

4.2.3.1. Sử dụng câu đố trong dạy bài mới.


Trong mỗi tiết học, câu đố có thể được sử dụng cho tất cả các bước lên lớp.


4.2.3.1.1. Sử dụng câu đố để kiểm tra bài cũ.


Kiểm tra bài cũ là một hoạt động cần thiết trước mỗi tiết học. Việc làm này vừa giúp học sinh ôn tập, củng cố được kiến thức cũ, cũng có thể làm cầu nối cho việc giới thiệu bài học mới. Việc sử dụng câu đố trong hoạt động này góp phần tạo hứng thú, tâm thế  tốt để bước vào tiết học cho học sinh.


Mờ Ví dụ 1: Bài 4 - Nước Đại Việt thời Lý (tiết 1) 

(Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4, tập 1- trang 45)


A. KHỞI ĐỘNG


- HĐTQ cho lớp thi giải câu đố.


1.
 Tập trận cờ lau cùng bạn

                      Lớn lên dẹp loạn sứ quân




 Thu về một mối giang sơn



 Đại Cồ Việt tên nước, hỏi minh quân tên gì?


2. 
 
Giữa dòng từng cắm cọc lim



Mấy đời thuyền giặc tan chìm nơi đây?





       ( Là con sông nào?)


3.
 Ai người Thập đạo tướng quân



 Được mời khoác áo long bào làm vua



Điều binh khiển tướng tài tình



Giết bao quân Tống trên sông Bạch Đằng?


Mờ (Đáp án: 1- Đinh Bộ Lĩnh, 2- sông Bạch Đằng, 3- Lê Hoàn (vua Lê Đại Hành))


- Giáo viên nhận xét chung, chốt kiến thức về giai đoạn lịch sử Buổi đầu độc lập và giới thiệu về giai đoạn lịch sử tiếp theo: Nước Đại Việt thời nhà Lý (1009-1226).


- HS thực hiện 3 bước học tập đầu tiên. Bỏ)

Mờ Ví dụ 2: Bài 9 - Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (T1)

(Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4, tập 2 - trang 67)


A. KHỞI ĐỘNG


- HĐTQ cho lớp thi giải câu đố.


1.
 
Sông nào chảy xuống Nam phần



Đổ ra chín nhánh cửa sông như rồng




Phun nước vào đến Biển Đông



Phù sa bồi đáp cho đồng lúa xanh?


2.

Hai dòng sông trước sông sau



Hỏi hai sông ấy ở đâu? Sông nào?


3. 

Một dòng hai nhánh Đông Tây 



Ngày xưa nhiều cỏ, ngày nay lúa nhiều




Ở Nam Bộ hỡi bạn yêu



Sông chi đó bạn, nghĩ liền, nói ngay?

Mờ (Đáp án: 1- sông Cửu Long, 2- sông Tiền và sông Hậu, 3- sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây).


- Giáo viên nhận xét chung, chốt kiến thức về điều kiện tự nhiên của đồng bằng Nam Bộ để giới thiệu bài tiếp theo: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiết 1).

- HS thực hiện 3 bước học tập đầu tiên.(bỏ)

4.2.3.1.2. Sử dụng câu đố để giới thiệu bài mới


Mục đích là gì?

Mờ Ví dụ 1: Bài 2- Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (tiết 2)

(Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4, tập 1- trang 27)


Trong chương trình Tiếng Việt lớp 3, các em học sinh đã được tìm hiểu bài đọc Bà Trưng, nên trước khi vào bài học này, giáo viên có thể cho học sinh giải câu đố sau: 



1.
Thù nhà, nợ nước lời nguyền:



“ Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân” 




Hồng quần nhẹ bước chinh yên



Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành




Đô kì đóng cõi Mê Linh



Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.








(Là ai?)


Sau khi học sinh giải câu đố, giáo viên nhận xét và giới thiệu bài: Năm 179TCN, Triệu Đà đã chiếm được nước Âu Lạc, nước ta rơi vào thời kì chịu sự đô hộ của phong kiến phương Bắc. Trong hơn một nghìn năm Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hành rất nhiều chính sách áp bức, bóc lột với nhân dân ta. Không chịu khuất phục, rất nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta đã nổ ra, trong đó tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa này qua bài lịch sử: Bài 2- Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (tiết 2).


- HS thực hiện 3 bước học tập đầu tiên.


Mờ Ví dụ 2: Bài 10- Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ (tiết 1)

(Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4, tập 2- trang 74)


- Giáo viên nêu 2 câu đố sau cho học sinh giải đố:


1.

Nơi nào Hòn Ngọc Viễn Đông



Cái tên sống mãi trong lòng chúng ta?


2.

Nơi nào có bến Ninh Kiều



Tây Đô sóng nước dập dìu khách thương?


(Tùy tình hình thức tế của lớp, giáo viên có thể giao hai câu đố này cho học sinh tìm lời giải đố ở phần Hoạt động ứng dụng của tiết học trước) 


- GV nhận xét, nêu đáp án đúng và giới thiệu bài: Hai địa danh được nhắc tới trong hai câu thơ trên chính là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ - hai thành phố lớn và phát triển nhất của vùng đồng bằng Nam Bộ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số nét tiêu biểu của hai thành phố này trong Bài 10- Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.


4.2.3.1.3. Sử dụng câu đố để cung cấp kiến thức mới.


Qua việc giải đố các câu đố, học sinh còn có thể tìm hiểu được các kiến thức mới cần cung cấp trong bài. Kiến thức này cần được nêu một cách nhẹ nhàng, đơn giản để mọi học sinh đều dễ dàng nắm bắt được. Khi sử dụng câu đố trong hoạt động cung cấp kiến thức mới, giáo viên nên kết hợp với phiếu học tập.


Mờ Ví dụ 1: Bài 13- Biển, đảo và quần đảo.

(Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4, tập 2- trang 103)


Khi dạy hoạt động 2, giáo viên có thể thiết kế một phiếu bài tập có nội dung như sau để hướng dẫn học sinh:

PHIẾU HỌC TẬP


Đọc các thông tin trong mục 2 và thực hiện các bài tập sau.


Mờ Câu 1: Hãy giải các câu đố:


1.

Vịnh nào sóng biếc mênh mông



Núi non giăng hàng ngàn ngọn gần xa




Kì quan thế giới chẳng ngoa



Năm châu khen ngợi, đúng là cảnh tiên.


2.
Đảo nào to nhất nước ta?


3.
Đảo nảo quần thể ở xa đất liền?

4.
Đảo gì cây không trồng mà xanh?


5. 

Đảo gì là đảo đuôi rồng



Tiền tiêu Tổ quốc, Biển Đông sáng ngời?


6. 
Đảo gì mà bé tí ti bãi bồi?


7.

Ở đâu có đảo san hô



Khí trời nghiệt ngã sóng xô đêm ngày




Bàng quả vuông, bão tố lay



Giữa phong ba, trụ vài cây cùng người.




Anh chiến sĩ súng không rời



Đứng canh giữ trọn biển trời quê hương?


8.

Đảo nào xưa ngục trần gian



Mấy đời đế quốc dã man nhốt tù.


Mờ (Đáp án: 1- vịnh Hạ Long, 2 - đảo Phú Quốc, 3- quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, 4- đảo Cồn Cỏ, 5- đảo Bạch Long Vĩ, 6- Cát Bà, 7- quần đảo Trường Sa, 8- đảo Côn Đảo)


Mờ Câu 2: Ngoài các đảo, quần đảo tìm được ở bài 1, em còn biết đảo hoặc quần đảo nào khác ở nước ta?


Mờ Câu 3: Hãy nói về một đảo hoặc quần đảo mà em biết rõ nhất.


- HS làm bài theo nhóm 2 hoặc cá nhân.


- Báo cáo kết quả học tập trước lớp.


- Giáo viên nhận xét, chốt đáp án đúng.


- Vài học sinh chỉ các đảo, quần đảo đó trên bản đồ Địa lí Tự nhiên Việt Nam.


4.2.3.1.4. Sử dụng câu đố để củng cố kiến thức


Mờ Ví dụ 1: Bài 7- Thủ đô Hà Nội

(Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4, tập 2- trang 51)


Khi cung cấp xong các nội dung kiến thức của bài học, giáo viên có thể cho học sinh chơi trò chơi “Du lịch thủ đô” bằng việc giải một số câu đố sau:


1.

 Nước xanh xanh đến lạ lùng



Rùa thiêng ẩn hiện vẫy vùng đâu đây




Mỗi khi ngắm mặt hồ này



Nhớ người cứu nước với cây gươm thần.







(Là hồ nào?)


2.

Một vùng trời nước mênh mông



Bâng khuâng truyền thuyết trâu vàng còn lưu




Tiếng chuông Trấn Quốc chiều chiều



Thăng Long nghìn thủa bao nhiêu tình người.







(Là hồ nào?)


3. 

Cuồn cuộn phù sa rực hồng



Nghìn xưa từng đã thấy rồng bay lên?






( Là sông nào?)


4.

Nơi nào lời Bác đẹp thay



Tuyên ngôn độc lập giữa ngày đầu thu?






( Là nơi nào?)


Mờ (Đáp án: 1- Hồ Gươm, 2- Hồ Tây, 3- sông Hồng, 4-quảng trường Ba Đình)


Mờ Ví dụ 2 : Bài 5- Nước Đại Việt thời Trần

(Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4, tập 1- trang 54)


Sau khi tìm hiểu xong nội dung kiến thức của bài học, giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”. Học sinh phải đoán xem nhân vật lịch sử nào được đưa ra trong câu đố. 


- Giáo viên chia lớp làm 2 đội chơi và mời 1 nhóm học sinh làm trọng tài. Hai đội bắt thăm chọn quyền đố trước. Sau khi đọc xong câu đố 2 phút mà đội bạn không có câu trả lời thì quyền trả lời thuộc về đội đưa ra câu đố còn nếu đội bạn chưa đọc xong câu đố mà đội giải đố đã đưa ra câu trả lời là phạm luật không ghi được điểm. Cứ tiếp tục như vậy đến khi hết giờ đội nào ghi được nhiều điểm thì đội đó sẽ thắng.( mỗi câu trả lời đúng ghi được 1 điểm)

1.

Khắp nơi bô lão về đây



Lòng già chí trẻ giơ tay thề nguyền




Muôn lời quyết chiến vang lên



Hội gì đoàn kết giặc Nguyên tơi bời?


2.

Hỏi ai thề trước mặt vua



Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng




Một lời quyết chiến hô vang



Phá quân mông cổ chặn đường xâm lăng?

          3.

Xưa ai quyết đánh giặc nguyên



Phất cờ sáu chữ chẳng hiềm tuổi thơ?

4.2.3.1.5. Sử dụng câu đố trong Hoạt động ứng dụng

Hoạt động ứng dụng trong bài học vừa có tác dụng giúp học sinh đem kiến thức đã học áp dụng vào thực tế cuộc sống nhưng cũng có thể là một gợi ý giúp các em chuẩn bị tốt để tiếp cận nội dung kiến thức sẽ học trong bài học tiếp theo.


Ví dụ 1: Bài 4- Nước Đại Việt thời Lý - tiết 2.
(Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4, tập 2- trang 45)

Tiết học này, các em đã tìm hiểu về sự phát triển của đạo Phật và chùa thời Lý

4.2.3.2. Sử dụng câu đố trong bài ôn tập.


Ví dụ 1: Phiếu kiểm tra số 1: Em học được gì qua hai thời kì lịch sử: Buổi đầu dựng nước và giữ nước, Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập?
(Tài liệu hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4, tập 1- trang 36)

Sau khi tổ chức cho HS hoàn thành phiếu kiểm tra, giáo viên có thể củng cố, chốt kiến thức của tiết học bằng hình thức chơi trò chơi Giải câu đố.


Để chuẩn bị được cho trò chơi này, giáo viên cần chuẩn bị được một số câu đố như sau:

1. 

Vua nào đã mấy ngàn năm



Vẫn ghi công đức, toàn dân phụng thờ







( Là các vua nào?) 

2.

Giỗ tổ mồng mười tháng ba



Cháu con khắp chốn non sông hướng về




Nơi nào thắm được tình quê



Đàn voi chín mươi chín con về chầu vua?






( Là địa danh nào?) 


3. 

Thành nào xây chỉ một đêm,



 Có hình xoắn ốc, thưa tên là gì? 


4. 

Chước quỷ giả cuộc hôn nhân



Thông gia hai nước kết thân giao hòa




Nào ngờ chàng rể ranh ma



Lừa vợ tráo nỏ đem qua chiếm thành




Thất cơ binh bại cam đành



Cùng đường giặc đuổi trẫm mình Biển Đông.







( Là ai?)


5. 

Thù nhà, nợ nước lời nguyền:



“ Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân” 




Hồng quần nhẹ bước chinh yên



Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành




Đô kì đóng cõi Mê Linh



Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.







( Là ai?) 

Hoặc: 
Ngàn năm trang sử còn ghi



Mê Linh, sông Hát chỉ vì nước non




Chị em một dạ một lòng



Đuổi quân Tô Định khỏi vùng biên cương.







(Là ai?)



6. 

Đố ai trên Bạch Đằng giang



Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời




Phá quân Nam Hán tơi bời



Gươm thần độc lập giữa trời vung lên?







( Là ai?) 

7.

Giữa dòng từng cắm cọc lim



Mấy đời thuyền giặc tan chìm nơi đây?





                     (Là con sông nào?) 


8.

Bà Trưng phải khoác chiến bào



Phất cờ đánh đuổi giặc nào hỡi em?

9.

Đầu voi phất ngọn cờ vàng



Đạp luồng sóng dữ đánh tan tành giặc Ngô.







(Là ai?)

Mờ ( Giải đố: 1- các vua Hùng, 2- Đền Hùng (Phú Thọ),3- Loa thành ( hay thành Cổ Loa), 4- An Dương Vương,5 - Hai Bà Trưng,6- Ngô Quyền, 7- sông Bạch Đằng,8-  giặc Hán, 9- Bà Triệu)


Mờ * Cách tiến hành:


Mờ Cách 1: Tổ chức dưới hình thức Hái hoa dân chủ. 


- Mỗi câu đó được viết trên một bông hoa đính sắn vào một cành cây. 


- Học sinh xung phong  hoặc được chỉ định lên hái một bông hoa mình thích, đọc câu đố và lời giải đố của mình trước lớp.


- Lớp đánh giá câu trả lời, quản trò nhận xét, chốt đáp án đúng.


- Giáo viên tổng kết, nhận xét chung.


Mờ Cách 2: Tổ chức dưới hình thức hoạt động nhóm.


- Giáo viên làm nhiều bộ phiếu có nội dung 7 câu hỏi như trên, giao cho mỗi nhóm 1 bộ câu hỏi (nhóm 4).


- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận, giải đố.


- Báo cáo kết quả làm việc với cô giáo.


- Ban học tập cho cả lớp thi giải câu đố.


- Giáo viên tổng kết, nhận xét chung.


Mờ Ví dụ 2: Phiếu kiểm tra số 1: Em đã học được những gì về thiên nhiên và hoạt động của con người ở miền núi và trung du.

(Tài liệu hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4, tập 1 - trang 117)

Sau khi tổ chức cho học sinh hoàn thành phiếu kiểm tra, giáo viên có thể củng cố, chốt kiến thức của tiết học bằng hình Đố vui


Để chuẩn bị được cho trò chơi này, giáo viên cần chuẩn bị được một số câu đố như sau:


1. 

Núi tiếp liền núi bao la



Đỉnh cao nhất nước Việt Nam ta núi gì?


2.

Một ngày có đủ bốn mùa



Núi cao khắc nghiệt, sương mù, tuyết giăng.







( Là địa danh nào?)


3. 

Nơi đâu có thác Cam Ly



Có hồ Than Thở, rừng thông tuyệt vời.


4.

Hồ nào soi bóng đồi thông



Gió mùa xuân đượm hương vùng trời xanh?


5.

Nơi nào xứ sở cao nguyên



Các cao nguyên ấy, hỏi bạn thân tên gì?


7.

Nối núi cao với đồng bằng



Hỏi vùng đất ấy gọi tên là gì?


8.

Quê em đồi nối tiếp đồi



Chè ngon nức tiếng, thời đố anh nơi nào?

Mờ (Đáp án: 1- dãy núi Hoàng Liên Sơn và đỉnh Phan-xi-păng, 2- Sa Pa, 3-Đà Lạt, 4-hồ Xuân Hương, 5-Tây Nguyên và các cao nguyên: Lâm Viên, Di Linh, Plây Ku, Đắk Lắk, Kon Tum, 7 - Trung du, 8-Thái Nguyên)


* Cách tiến hành:


- Có thể tiến hành tương tự như ví dụ 1.

5.  Những kết quả đạt được

   Thời gian 02 năm      Qua 5 tháng thực nghiệm đề tài, bước đầu thu được những kết quả rất khả quan và có nhiều triển vọng cho công tác nghiên cứu và áp dụng trên diện rộng. Tôi nhận thấy những tiết học có sử dụng câu đố vào giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí 4 học sinh học rất sôi nổi, hào hứng tham gia tích cực vào tiết học. Đặc biệt không còn tình trạng học sinh sợ học môn Lịch sử như trước đây. Các em rất thích học môn này và háo hức mong chờ tiết học đến. Những giờ giải lao,trên đường đi học về và ở gia đình, học sinh đều đố câu đố trên cho các bạn, người thân. Sau mỗi lần như vậy kiến thức càng được khắc sâu, vì thế mà chất lượng dạy học được nâng lên rõ rệt. Tôi đã tiến hành thực nghiệm ở lớp 4A, kết quả đạt được ở bài kiểm tra định kì cuối học kì I cao hơn hẳn 2 lớp 4B, 4C là hai lớp đối chứng, mặc dù trước đây các lớp có trình độ tương đương nhau. 


Cụ thể như sau:

	Lớp
	sĩ số
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Điểm <5

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	4A
	31
	23
	74,2
	6
	29,3
	2
	6,5
	0
	

	4B
	27
	12
	44,4
	8
	29,6
	6
	22,2
	1
	3,8

	4C
	27
	15
	55,5
	7
	25,9
	4
	14,8
	1
	3,8



Những kết quả trên tuy chưa nhiều song đã phần nào khẳng định những biện pháp tôi đưa ra có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, đóng góp vào mục tiêu chung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.


5. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng


- Các đồng chí GV cần đổi mới tư duy làm giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục của lớp mình  chủ nhiệm.

- Nhà trường quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia nhiều chuyên đề sử dụng các phương pháp tích cực trong dạy học để giáo viên mở rộng tầm hiểu biết, áp dụng hiệu quả vào giảng dạy.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Kết luận


Sử dụng câu đố vào dạy học môn Lịch sử và Địa lí là một phương pháp dạy học tích cực. Đó là cầu nối tự nhiên mà hữu hiệu đưa những kiến thức lịch sử tưởng chừng như khô khan, khó nhớ đến với học sinh một cách dễ dàng nhất, hiệu quả nhất. Nó còn giúp học sinh rèn khả năng tư duy, phát triển ngôn ngữ một cách đa dạng, phong phú. Nhờ sử dụng câu đố vào giảng dạy mà chất lượng môn Lịch sử và Địa lí lớp tôi chủ nhiệm được nâng lên rõ rệt. 

Để sử dụng câu đố vào dạy học môn Lịch sử và Địa lí thành công, mỗi giáo viên cần:


- Có ý thức thường xuyên sưu tầm các câu đố liên quan đến môn Lịch sử và Địa lí, sau đó phân loại chúng theo từng nhóm, chi chép vào sổ tay để tiện cho quá trình sử dụng vào dạy học.


- Nghiên cứu kĩ nội dung từng bài học, xác định rõ mục tiêu của bài để lựa chọn các hình thức, phương pháp dạy học cho phù hợp. Từ đó xác định được sử dụng câu đố  nào? vào hoạt động nào? khoảng bao nhiêu thời gian cho phù hợp.


- Sử dụng câu đố trong giảng dạy cần chú ý kết hợp một cách linh hoạt với các phương pháp dạy học khác như: phương pháp hỏi đáp, phương pháp thảo luận, trò chơi học tập,… Khi sử dụng câu đố, giáo viên cần dự kiến các tình huống có thể nảy sinh để xử lí  đảm bảo các yêu cầu sư phạm.

- Tổng kết phần giải đố, giáo viên cần đưa ra lời giải chính xác nhất, chú ý động viên khen ngợi học sinh kịp thời giúp các em thêm tự tin, tích cực hơn trong học tập.


2. Khuyến nghị 

2.1.Với giáo viên


Mỗi giáo viên cần tiếp tục nâng cao ý thức tự học, tự rèn: tích cực đọc sách, nghiên cứu tài liệu tham khảo hơn nữa để nâng cao chất lượng bài dạy; tích cực đổi mới phương pháp dạy học tạo điều kiện cho mọi học sinh  được mở mang kiến thức cũng như khám phá khả năng học tập của chính bản thân mình.


2.2. Với các cấp quản lí giáo dục


Các cấp quản lí giáo dục cần đầu tư trang bị cho thư viện các nhà trường phong phú về tài liệu tham khảo để giáo viên có thể tra cứu, áp dụng vào giảng dạy.

Bản thân tôi đã áp dụng sang kiến này vào thực tế giảng dạy và thu được kết quả khả quan. Do năng lực còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Phụ lục 1
MỘT SỐ CÂU ĐỐ ĐƯỢC SƯU TÂM

1. Các câu đố về các nhân vật lịch sử


1. 

Chước quỷ giả cuộc hôn nhân



Thông gia hai nước kết thân giao hòa




Nào ngờ chàng rể ranh ma



Lừa vợ tráo nỏ đem qua chiếm thành




Thất cơ binh bại cam đành



Cùng đường giặc đuổi trẫm mình Biển Đông.







( Là ai?)


2. 

Thù nhà, nợ nước lời nguyền:



“ Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân” 




Hồng quần nhẹ bước chinh yên



Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành




Đô kì đóng cõi Mê Linh



Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.







( Là ai?)


Hoặc: 
Ngàn năm trang sử còn ghi



Mê Linh, sông Hát chỉ vì nước non




Chị em một dạ một lòng



Đuổi quân Tô Định khỏi vùng biên cương.







(Là ai?)


3. 

Đố ai trên Bạch Đằng giang



Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời




Phá quân Nam Hán tơi bời



Gươm thần độc lập giữa trời vung lên?







( Là ai?)


4.

Thủa nhỏ đánh trận cờ lau



Khoanh tay làm kiệu cùng nhau rước về




Lớn lên dẹp loạn sứ quân



Lên ngôi hoàng đế nhân dân yên bình.







( Là ai?)


5. 

Ai người Thập đạo tướng quân



 Được mời khoác áo long bào làm vua



 
Điều binh khiển tướng tài tình



Giết bao quân Tống trên sông Bạch Đằng?







( Là ai?)


6. 
Ai lập trận tuyến sông Cầu ( sông Như Nguyệt)



Tiến đánh địch tại Ung Châu tan tành?







( Là ai?)


Hoặc:
  “ Sông núi nước Nam vua Nam ở”



   Lời thơ ai viết động đất trời?










( Là ai?)


7. 

Hỏi ai thề trước mặt vua



Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng




Một lời quyết chiến hô vang



Phá quân Mông Cổ chặn đường xâm lăng.







( Là ai?)


8. 

Xưa ai quyết đánh giặc Nguyên



Cờ thêu sáu chữ - xứng thiếu niên anh hùng?







( Là ai?)


9.

Ba lần đại phá Nguyên Mông



Cầm quan mưu lược, võ công lấy lừng




Quân dân khí thế bừng bừng



Hùng văn lời hịch, hỏi Đại vương tên gì?







( Là ai?)


10. 

Tướng nào đan sọt giữa đường



Đầu lo giết giặc, chẳng nhường quân đi




Giáo đâm đổ máu gan lì



Một hai xin quyết ra đi diệt thù.







( Là ai?)


11. 

Muốn cho nước mạnh dân giàu



Xin vua cho chém 7 đầu mọt dân



Mũ cao, áo rộng chẳng cần



Lui về ở ẩn chốn sơn lâm một mình.







( Là ai?)


12.

Trường kì khởi nghĩa mười năm 



Đã từng khoai sắn, tre măng qua ngày




Nhớ ai thay chúa phá vây



Tấm gương trung liệt ngày nay tôn thờ.







( Là ai?)


13.

Lam Sơn thực lục viết lên



Tập quán, phong tục mọi miền còn đây




Dư địa chí, sách quý này



Ai người viết vậy, ai hay trả lời?







( Là ai?)


14.

Anh hùng áo vải cờ đào



Hành quân thần tốc tiến vào Thăng Long




Chiến bào máu giặc pha hồng



Một vị vua trẻ chiến công lẫy lừng.






( Là ai?)

15.

Vua nào ban chiếu dời đô



Về Thăng Long, vững cơ đồ nước Nam?







( Là ai?)


16. 

Ai người bóp nát quả cam



Hờn vua đã chẳng cho bàn việc quân




Phá cường địch, báo hoàng ân



Dựng lên cờ nghĩa xả thân diệt thù?






( Là ai?)

(Giải đố: 

2. Các câu đố về địa danh lịch sử


1. 

Giỗ tổ mồng mười tháng ba



Cháu con khắp chốn non sông hướng về




Nơi nào thắm được tình quê



Đàn voi chín mươi chín con về chầu vua?






( Là địa danh nào?)


2. 

Thành nào xây chỉ một đêm,



 Có hình xoắn ốc, thưa tên là gì?


3.

Giữa dòng từng cắm cọc lim



Mấy đời thuyền giặc tan chìm nơi đây?





   ( Là con sông nào?)


4. 

Khắp nơi bô lão về đây



Ngàn người như một giơ tay thề nguyền




Muôn lời quyết chiến vang lên



Một lòng đoàn kết giặc Nguyên tơi bời?






( Là địa danh nào?)


5. 

Núi nào Lê Lợi ẩn quân



Lam Sơn dấy nghĩa chờ ngày xuất binh?


6.

Nơi nào trên đất Lạng Sơn



Quân Minh đại bại, Liễu Thăng rơi đầu.


7. 

Cửa gì trên ải Chi Lăng



Quân Minh đại bại, Liễu Thăng rơi đầu?


8

Hồ nào nức tiếng xa gần, 



Vua Lê trả kiếm cho thần Kim Quy?


9.

Phố phường nhộn nhịp từ xưa



Mái nhà cổ kính, đền chùa rêu phong.






Khách thăm như hội an lòng



Phố cổ xin hỏi bạn thân tên gì?






( Là phố cổ nào?)


10. 

 Sông chi chia cắt sơn hà,


Dưới thời Trịnh Nguyễn thật là xót xa.






( Là sông nào?)


11. 

Nơi nào Nguyễn Huệ dừng chân



Lệnh ngày khai hạ, đón xuân Long Thành?


12.

Nơi nào giữa chốn kinh đô



Thây giặc chết, chất thành gò đống cao?


13.

Bạn ơi có biết hay không,



 Quê hương Nguyễn Huệ - Quang Trung nơi nào?

14. 

Nơi nào trắng rợp hoa lau,



Xưa Đinh Bộ Lĩnh chăn trâu phất cờ?


15.
 
Sông nào vẳng tiếng thơ “Thần”


Nức lòng quân sĩ đang chờ phản công?

( Giải đố: 

3. Các câu đố về địa danh các vùng miền.


1. 

Núi tiếp liền núi bao la



Đỉnh cao nhất nước Việt Nam ta núi gì?


2.

Một ngày có đủ bốn mùa



Núi cao khắc nghiệt, sương mù, tuyết giăng.







( Là địa danh nào?)



3.

 Nước xanh xanh đến lạ lùng



Rùa thiêng ẩn hiện vẫy vùng đâu đây




Mỗi khi ngắm mặt hồ này



Nhớ người cứu nước với cây gươm thần.







(Là hồ nào?)


4.

Một vùng trời nước mênh mông



Bâng khuâng truyền thuyết trâu vàng còn lưu




Tiếng chuông Trấn Quốc chiều chiều



Thăng Long nghìn thủa bao nhiêu tình người.







(Là hồ nào?)


5.
Sông gì mà hóa được ra chín rồng?


6.

Đảo nào là đảo đuôi rồng



Tiền tiêu Tổ quốc - Biển Đông sóng ngời?


7.

Hai dòng sông trước sông sau



Hai dòng sông ấy ở đâu? Sông nào?


8.

Vịnh nào sóng biếc mênh mông



Núi non giăng hàng ngàn ngọn gần xa




Kì quan thế giới chẳng ngoa



Năm châu khen ngợi, đúng là cảnh tiên.


9.

Sông nào chảy xuống Nam phần, 



Đổ ra chín nhánh cửa sông như rồng.

 


Phun nước vào đến biển Đông,



 Phù sa bồi đắp cho đồng lúa xanh?

10.

Đèo nào chạm đến trần mây,



 Bên trời bên biển đẹp thay nước mình? 


11.
Đảo nào to nhất nước ta?


12.
Đảo nảo quần thể ở xa đất liền?

13.

Nơi nào Hòn Ngọc Viễn Đông , 



Cái tên sống mãi trong lòng chúng ta ?

14.

Nơi nào có bến Ninh Kiều, 



Tây Đô sông nước dập dìu khách thương?

15.

 Phía trong quần đảo Thổ Chu, 



Trong vùng vịnh biển tít mù cực nam . 




Đảo nào nước mắm lừng danh,



Là đảo lớn nhất Việt Nam của mình?

16. 

Miền Trung khúc ruột ba miền



Một đàn ngựa trắng nối đuôi nhau về.







( Là dãy núi nào?)
( Giải đố:
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